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NGHĨA MỸ (30) 30 45.000.000         

1 Văn Tấn Lợi 10/01/1939 210123381 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh

CĐHH, Tù 

đày, BTXH 1.500.000           

2 Nguyễn Thị Hiền 1943 210124507 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
Thương 

binh
Tù đày 

1.500.000           

3 Huỳnh Thị Thi 22/09/1940 210123456 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

4 Trần Thị Nở 1957 211022909 Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ 
Thương 

binh 1.500.000           

5 Tô Văn Tiến 12/10/1950 210020744 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

6 Võ Văn Sinh 17/10/1943 210008328 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
Thương 

binh 1.500.000           

7 Huỳnh Thông 15/06/1944 210233226 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh 1.500.000           
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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\



8 Tạ Thanh Hùng 10/06/1956 211162303 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh 1.500.000           

9 Nguyễn Văn Tâm 13/3/1954 212056508 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh 1.500.000           

10 Nguyễn Nhị 10/12/1926 212432751 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
Thương 

binh 1.500.000           

11 Biện Tấn Năm 12/02/1956 211009814 Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ 
Thương 

binh 1.500.000           

12 Huỳnh Ngọc Sơn 20/10/1959 211088779 Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ 
Thương 

binh 1.500.000           

13 Nguyễn Thành Đạt 12/04/1956 211009956 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
Thương 

binh 1.500.000           

14 Huỳnh Thị Nhung 26/06/1954 26/06/1954 210965017 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
Bệnh binh

1.500.000           

15 Đinh Thị Vọng 01/05/1945 210124234 Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ 
Bệnh binh

1.500.000           

16 Võ Huyên 12/08/1969 212655411 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
Bệnh binh

1.500.000           

17 Võ Thị Sáu 18/10/1937 210125148 Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ Vợ LS
1.500.000           

18 Huỳnh Thị Trúc 10/02/1937 210123265 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ Mẹ LS BTXH
1.500.000           

19 Huỳnh Thị Phi 05/02/1943 210123421 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ Vợ LS
1.500.000           

20 Lê Thị Liêm 05/05/1925 210123572 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ Vợ LS BTXH
1.500.000           

21 Nguyễn Thị Dung 07/05/1930 210189762 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ Vợ LS
1.500.000           

22 Lương Đối 02/02/1935 210123238 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ Cha LS BTXH
1.500.000           

23 Nguyễn Thị Ngọan 18/04/1928 212677586 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
TN-

CBTKN 1.500.000           

24 Nguyễn Thị Phức 04/04/1948 212679112 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
TN-

Thương 

binh 
1.500.000           



25 Huỳnh Thị Ảnh 1950 210124769 Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ 
CC GĐCM 1.500.000           

26 Ngô Thị Xí 03/01/1929 210123515 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           

27 Nguyễn Thị Lực 1947 210124085 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
CC GĐCM 1.500.000           

28 Nguyễn Thị Thỏa 16/10/1943 210123726 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
CC GĐCM

Tù đày, 

CĐHH 1.500.000           

29 Lê Thị Tạo 06/09/1947 210124528 Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ 
CC GĐCM

Tù đày 
1.500.000           

30 Nguyễn Thị Đây 01/01/1955 210123684 Bách Mỹ, Nghĩa Mỹ
CĐHH

1.500.000           


